
Lớp: 20CĐKT2 Ngành: Kế toán

TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 206340301007 Nguyễn Thị Ngọc Hân 08-9-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

2 206340404029 Huỳnh Thị Ngọc Hân 12-10-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

3 206340301009 Nguyễn Đình Hoài 04-5-2002 Nam Ba Tri - Bến Tre

4 206340301054 Trần Lê Phước Hưng 26-6-2002 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

5 206340301055 Trần Thị Như Huỳnh 06-6-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

6 206340301011 Nguyễn Quang Khánh 17-4-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

7 206340301017 Nguyễn Thị Thanh Ngân 26-7-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

8 206340301018 Trần Thị Thanh Ngân 18-3-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

9 206340301020 Nguyễn Thị Yến Nhi 22-12-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

10 206340301025 Nguyễn Hồng Lĩnh Sơn 11-7-1999 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

11 206340301028 Nguyễn Ngọc Thảo 26-7-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

12 206340301060 Nguyễn Kim Thoa 02-3-2002 Nữ Bình Đại - Bến Tre

13 206340301061 Hồ Bảo Trâm 08-4-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

14 206340301033 Nguyễn Minh Trí 30-5-2002 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

15 206340301034 Hồ Thị Phương Trinh 31-7-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

16 206340301062 Võ Thị Xuân Trúc 05-4-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

17 206340301038 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 16-5-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

18 206340301039 Tống Khải Văn 13-6-2002 Nam Ba Tri - Bến Tre

19 206340301040 Lê Trần Đắc Vinh 28-10-1995 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

20 206340301041 Bùi Thị Thúy Vy 10-3-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

21 206340301042 Trần Lâm Tuyết Vy 24-7-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

22 206340301043 Nguyễn Thị Tiểu Yến 04-7-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 22 sinh viên.
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